MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (2022 - 2023)

MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút) 
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút) 
	Số CH
	Thời gian

(phút) 
	Số CH
	Thời gian

(phút) 
	Số CH
	Thời gian

(phút) 
	TN
	TL
	
	

	1
	A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
	A.1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước
	3
	3.0
	2
	3.0
	
	
	
	
	5
	
	6.0
	17

	
	
	A.2. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá
	3
	3.0
	2
	3.0
	
	
	
	
	5
	
	6.0
	17

	
	
	A.3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	3
	3.0
	3
	4.5
	
	
	
	
	6
	
	7.5
	21

	
	
	A.4. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
	3
	3.0
	2
	3.0
	
	
	1
	9.5
	5
	1
	15.5
	35

	2
	B. KỸ NĂNG
	B.1. Tính tỉ trọng, tốc độ tăng trưởng.
	
	
	
	
	1(a)
	5
	
	
	
	1a
	5
	6.5

	
	
	B.2. Chọn biểu đồ thích hợp, phân tích số liệu thống kê
	
	
	
	
	1(b*)
	5
	
	
	
	1b
	5
	6.5

	Tổng
	
	12
	12
	9
	13.5
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ % 
	
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,33 điểm; số điểm cho câu tự luận được quy định rõ trong đáp án và hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng gồm ý a và chọn một trong số các ý b*.

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 11, THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1


	A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ -
XÃ HỘI THẾ GIỚI
	A.1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC 


	Nhận biết: 

- Trình bày được đặc điểm về kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển.

- Trình bày được đặc điểm về kinh tế - xã hội của nhóm nước đang phát triển.

Thông hiểu:

- Trình bày được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).
	3
	2
	
	

	
	
	A.2. XU HƯỚNG
TOÀN CẦU HOÁ,
KHU VỰC HOÁ
	Nhận biết: 

- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá. 

- Trình bày được biểu hiện của khu vực hoá.

- Biết một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.  
Thông hiểu:

- Trình bày được các hệ quả của toàn cầu hoá. 

- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực.  
	3
	2
	
	

	
	
	A.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH
TOÀN CẦU


	Nhận biết: 

- Biết được đặc điểm dân số của nhóm nư​ớc phát triển. 

- Biết được biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn

- Trình bày được một số biểu hiện của ô nhiễm môi trường.

Thông hiểu: 

- Biết được hệ quả của vấn đề dân số của thế giới, của nhóm nư​ớc phát triển. 

- Hiểu được nguyên nhân của ô nhiễm môi trường.

Vận dụng: 

- Giải thích được già hoá dân số ở các nước phát triển.

- Giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nư​ớc phát triển và hệ quả của nó. 

Vận dụng cao: 

- Phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường. 

- Viết báo cáo ngắn gọn về một số vấn đề mang tính toàn cầu.

- Nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. 

- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình. 
	3
	3
	
	

	
	
	A.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ
KHU VỰC


	Nhận biết: 

- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi.

- Ghi nhớ một số địa danh của các nước ở châu Phi.

Thông hiểu: 

- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi.

Vận dụng cao: 

- Nguyên nhân Châu Phi còn nghèo đói.
	3
	2
	1
	

	2
	B. KĨ NĂNG
	B.1. Tính tỉ trọng, tốc độ tăng trưởng.
	
	
	
	
	1 (a,b*)

	
	
	B.2. Chọn biểu đồ thích hợp
	
	
	
	
	1 (a,b*)

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40
	30
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30


Lưu ý: 

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng gồm ý a và chọn một trong số các ý b* thuộc đơn vị kiến thức A.3 hoặc B.2.

